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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0 điểm)

Hãy viết một chữ cái đứng trước phương án đúng vào bài làm.

Câu 1. Cặp số nào là nghiệm của phương trình 
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Câu 2: Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số 
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Câu 3. Nghiệm của phương trình 
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Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình 
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Câu 5: Cho 
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 Câu 6: Cho 
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Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
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D. 0x + 3 > 5.
Câu 8. Nghiệm của bất phương trình 3x − 7 < 5:

A. x < 4                     B. x < 2                   C. x > 2                    D. x > 4
Câu 9. Cho tam giác 
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Câu 10 Nếu 
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 EMBED Equation.3  [image: image46.wmf]a

=1 thì giá trị của 
[image: image47.wmf]a

là bao nhiêu?
A. 300                 B. 450                    C. 600                    D. 900
Câu 11.  Nếu trong tam giác vuông, một góc nhọn có số đo bằng 300, tỉ số nào sau đây là đúng?
A. Sin 300  = 
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        B. Cos 300 = 
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         C. tan 300 = 1            D. cot 300 = 
[image: image50.wmf]2

1


Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây, độ dài cạnh 
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13 (3,0 điểm):  Giải các phương trình, hệ phương trình và bất phương trình sau:
a)  
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Câu 14 (2,0 điểm): 

Cho 
[image: image61.wmf]ABC

D

vuông tại A, AH là đường cao. Biết AB = 8cm, AH = 4cm.
a. Tính sin B. Suy ra số đo của góc B
b. Tính các độ dài HB, HC, AC
Câu 15 (1,0 điểm): 

Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì 
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 ngày sẽ xong. Nếu đội 
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 làm một mình trong 
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 ngày rồi nghỉ, đội 
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 làm tiếp trong 
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 ngày thì cả hai đội hoàn thành được 
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 công việc. Hỏi làm một mình thì mỗi đội làm xong công việc đó trong bao lâu?
Câu 16 (1,0 điểm): ) Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng: 
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
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 Cộng từng vế hai phương trình ta được  
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là: 
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Vậy nghiệm của phương trình là 
[image: image92.wmf]8

9

x

-

=


	0,25

0,25

0,25

	
	d
	 
[image: image93.wmf]370

x

-<


    
[image: image94.wmf]307

x

<+

  

    
[image: image95.wmf]37

x

<


    
[image: image96.wmf]7

3

x

<

 

Vậy nghiệm của bất pt là:  
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	Áp dụng định lý Pythagore trong 
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Suy ra 
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Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông AHC có:

HC = AH.cotC = 4.cot600 = 
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Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông ABC có:
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 lần lượt làm một mình xong công việc. ĐK: 
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Trong một ngày, cả hai đội làm được 
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 công việc. Ta có phương trình 
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[image: image118.wmf]1

 làm trong 
[image: image119.wmf]5

 ngày, đội 
[image: image120.wmf]2

 làm trong 15 ngày thì cả hai đội hoàn thành được 
[image: image121.wmf]75%

 công việc, nên ta có phương trình 
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 Ta được x = 20, y = 30 ( thỏa mãn)
Vậy thời gian để đội 
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	* Vì a, b, c > 0 nên 
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* Ta có: 
[image: image132.wmf]()

aa

bc

abc

=

+

+


Vì a, b, c > 0 nên theo bất đẳng thức Cô- si ta có:
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Tương tự: 
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Dấu ‘ =” xảy ra khi a = b +c; b = c + a; c = a +b

tức là a = b = c (vô lý).
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Từ (1) (2) ta có đpcm.
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